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MỞ ĐẦU ĐÀN LỄ 
 (tay cầm bó hương quấn vải đỏ tuyên) 

PC:     Thiết nghĩ: Đàn tràng bày biện đã xong, Đèn nến soi sáng 
lung linh. Nhạc Pháp vang lừng, Hương thơm tỏa khắp. 

TẢ:       Đàn tràng hoàn tất, Đại chúng đủ đầy. Trai chủ… chí 
thành tâm tâm cảm động.   

HỮU:     Trước chuông vàng vang tiếng, sau Khánh ngọc vang âm. 
Chuông trống cùng Nạo bạt đồng thanh âm vang chấn động.  

TẢ:       Trên vang lên trời cao, dưới vọng xa 8 hướng. Du dương 
khắp núi sông, ngân nga khắp các cõi. 

HỮU:    Uy phong xét xem các nơi cấm kỵ. Trước các Long thần, 
khiến hết khiếp hãi trong Tâm, an ủi vỗ về tất cả.  

TẢ:    Mọi người hoan hỷ đều cùng suốt thông. Y phục chỉnh 
nghiêm, tuân theo lệnh Phật. 

PC:         Phật dạy Thần chú An yên Thổ địa, Thần chú niệm rằng. 

TẢ:                                       Đồng quê, rừng núi tiếng chuông vang. 

Thổ địa, Long thần khắp Thế gian. 

HỮU:                       Lắng nghe tuyên dương Chân ngôn diệu 
Các phương xa xứ đều mừng vui. 

ĐC:                               Nam mô Hoan hỷ Địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

PC:        Chuông trống nổi lên vọng vang 3 cõi, cung thỉnh 5 vị Sứ giả, 
cung kính thỉnh nghênh Hội đồng Phật Thánh, Bồ tát, Tôn thần 
hiện giáng Đàn tràng.  

Hãy nổi Âm thanh vọng vang chấn động. (nổi nhạc, trống, chiêng) 
ooo 
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Đàn lễ bày biện đã xong, Đệ tử Trai chủ, các Phật tử quỳ lễ cung kính nghênh đón chư Phật, Bồ tát, Thánh thần 5 lễ. 

Nén hương Trầm vừa mới thắp lên - Cả Pháp giới ngào ngạt Hương thơm  
Hội biển Phật, Thánh từ xa thấy - Đàn tràng kết Đại mây tốt lành 

Chư Phật, Bồ tát hiển hiện thân - Chúng con Chân thành Đại Tri ân. 

    Nam mô Hương Vân cái Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
ooo 

Sắc thân Phật tốt đẹp vô tận - Trí tuệ cao sâu rộng vô biên  
Thế gian không dám sánh, nghĩ bàn - Nên Chúng con qui y, đỉnh lễ.  

Chư Phật 10 phương tận Hư không - Triệu ức Thân phân hiển hiện cùng. 
Biến hóa vạn sắc mầu Ngọc bích  - Thân hình vàng đỏ tía Trang nghiêm. 

Gió mây Từ bi soi sáng rực - Mưa Pháp khắp nơi, khí tốt lành 
Vọng xa phương Tây lời lễ thỉnh - Chư Phật, Bồ tát chứng lòng thành. 

Phật Thích ca Mâu ni - (Đại chúng hòa)  Đại Thánh Thày dạy 3 cõi Trời, Người. 
  000 

      Nhất tâm đỉnh lễ Nam mô Tất cả chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh tăng  
Tam bảo Vô lượng ở khắp 10 phương, 3 thời. (1 lễ) 

Nhất tâm kính lễ 2 vị vua trời Phạm vương, Đế thích  
cùng với 8 Bộ Trời, Rồng quy y, tham học Tam bảo, hộ trì Chính pháp. (1 lễ) 

     Tất cả Cung kính Tín lễ Tam bảo.  (1 lễ) 

000 

Theo đó: Duyên Pháp đã khởi sáng soi, Tâm ý Chúng con chân thành; kính 
mong, đón nghênh chư Phật, Bồ tát, Thánh thần hiển hiện Đàn tràng Thanh tịnh. 
Với các nghi thức cùng với sức mạnh tụng niệm Thần chú, phép nước Thanh tịnh sái 
tẩy Đàn tràng. 1 câu Thần chú, 1 giọt nước trong là 10 phương đều thanh tịnh. Phật, 
Thánh, Chúng con thì đều ở trong kho tàng Giáo pháp Như lai. Nay Chúng con 
xin tụng niệm Thần chú Bí mật sái tịnh Đàn tràng. 

 (Niệm chú Sái tịnh Tam nghiệp, Tịnh Pháp giới, Ngũ bộ,  Đại bi sái tẩy Đàn tràng) 

Cúi đầu quy y Tô tất đế - Đầu mặt đỉnh lễ Phật Thế tôn 
Chúng con ca tụng đức Chuẩn đề - Nguyện đấng Từ bi thương phù hộ. 

Nam mô Sap ta Nam - Sam dac Sam But đa - Cô ti nam. Tat da tha: 
        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 lần) 

        (Nam mô Tát đa nẩm Tam miệu Tam Bồ đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha: 
Án. Chiết lệ Chủ lệ Chuẩn đề. Sa bà ha) 

       Nam mô Thanh lương Địa Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần) 
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Chúng con cung kính nghênh đón chư Phật, Bồ tát, Thánh thần ở khắp 10 
phương bằng 5 thứ Hương trong Tâm. Hương tâm thơm ngát theo gió bay đến 
các cõi làm cảm động Phật, Thánh, Thần nên tất cả đều nghe thấy. Do mây Kinh 
pháp và gốc tin sâu nên chỉ 1 niệm là tất cả Phật, Bồ tát, Thánh thần đều cùng 
hiển hiện. Giờ đây Chúng con xin được tụng niệm Thần chú Hương tâm. 

Hương Giới, hương Định cùng hương Tuệ 
Hương biết Giải thoát, Hương Giải thoát 

Kết thành Đại Đài mây thơm ngát - Khắp Pháp giới rực rỡ sáng soi 
Cúng dàng 10 phương, 3 thời Phật - Tôn pháp, Bồ tát, các Thánh thần. 

ooo 

Đỉnh báu Hương trầm vừa mới đốt -  Chiên đàn, Trầm quý ngát hương thơm 
Khói bay lan tỏa hoa Sen động  - Chư Phật, Bồ tát xuống cõi Trời  

La hán núi Thanh lương - Nhận Trời, Người dâng cúng. (họa) 

       Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)  
ooo 

Kính nghe: Pháp thân của Phật chân thực do đắc vô lượng vô biên Công 
đức đến từ Hư không. Trước là sức mạnh tụng niệm Thần chú sái tẩy Đàn tràng; 
sau là Hương thơm tỏa khắp cung kính cúng dàng Phật thánh, Bồ tát, Tôn thần. 
Hôm nay tiết Trời mùa… Chúng con xin được tiến lễ tiết tuần…, nguyện cầu 
giáng lâm để cho Chúng con cùng được tri ân Phật thánh, Thiên địa, Nhật 
nguyệt, Quốc gia Xã hội, Đất nước, Thày dạy, Mẹ cha, Tín thí và để cứu độ giải 
thoát Chúng sinh, Vong linh siêu thoát. Cũng để Chúng con đều cùng Sám hối 
khiến cho Tội lỗi tiêu trừ, Phúc đức tăng thêm, cầu cho gia đình An khang thọ lạc 
và để Giải trừ tất cả Nghiệp chướng, Tội chướng, oán thù oan khiên, bệnh tật tai 
ương, lửa cháy lũ lụt, lao ngục tù tội, 3 tai 8 nạn, Vô minh Phiền não; để mà vĩnh 
viễn lìa xa khổ ách, thường được Cát tường; tu tập tinh tiến, chứng đạo Bồ đề, 
sinh cõi Cực lạc. Phật dạy tụng niệm Thần chú phụng thỉnh Phật thánh, Tôn thần:    

       Nam mô Bu pu Tê ri - Ca ri Ta ri - Ta tha ga ta da. (3 lần) 

(Nam mô Bộ bộ Đế rị, Già rị Đa rị, Đát đá nga đá gia) 
ooo 

Đệ tử, Trai chủ Tâm thành dâng Hương thỉnh lễ.  
Trời cao thơm ngát hương Giới, Định - Tâm thành 1 niệm như Lư hương. 
Chỉ trong khoảnh khắc tỏa 10 phương - Là hết bệnh nạn, tan Tai chướng. 

     Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
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Kính cẩn dâng hương Chí tâm Lễ thỉnh: Nam mô tất cả Phật đà gia tôn; Đạt 
ma gia tạng; Tăng già gia chúng tọa trên Đài cao vạn hoa nghìn báu tỏa ánh 
Quang minh suốt cả 3 thời Quá khứ, Hiện tại, Tương lai: Thanh tịnh Pháp thân Tỳ 
lư Giá na Phật, Viên mãn Báo thân Lô Xá na Phật, Thiên bách ức Hóa thân Thích 
ca Mâu ni Phật, Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di đà Phật, Tiêu tai Diên thọ 
Dược sư Lưu ly Quang vương Phật, Đương lai Giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Vô 
lượng Ức kiếp Thiên Quang vương Tĩnh trụ Phật, 7 đức cổ Phật, 7 đức Phật Thế 
tôn, 7 đức Phật Dược sư, 35 đức Phật thời Hiện tại, 53 đức Phật thời Quá khứ; 
tất cả chư Phật kiếp Trang nghiêm, kiếp Hiện tại, kiếp Tinh tú; chư Phật 3 thời ở 
khắp 5 phương, 10 phương tận cùng Pháp giới. 

Kính nguyện: Chư Phật Từ bi thương xót Chúng sinh Quang giáng Đàn 
tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh. 

ooo 

ĐƯỜNG KHO PHÁP 3 THỪA: 

Chí tâm Lễ thỉnh: Nam mô 12 bộ Khế kinh Bí điển ở cõi Thiên trúc; tất cả 
kho tàng Đạt ma gia Tôn pháp: Kinh Tu đà la, Luật Tỳ Ni da, Luận A Tỳ đàm, Thần 
chú Tổng trì Đà la ni, Trí tuệ Bát nhã Ba la Mật đa ở khắp 10 phương, 3 thời.   

Kính nguyện: Kho báu 3 Thừa, các phẩm Tôn kinh tụ ánh Hào quang vàng 
tía Diệu kỳ sáng soi các cõi 10 phương, Quang giáng Đàn tràng thụ nhận cúng 
dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.     

ooo 

ĐƯỜNG THỈNH CHƯ BỒ TÁT:  

Chí tâm Lễ thỉnh: Nhập vào biển nguyện Từ bi cùng rừng Công đức vô 
lượng Trang nghiêm, Nam mô: Di Lặc Bồ tát, Văn thù Sư lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ 
tát, Đại Thế chí Bồ tát, Quán Thế âm Bồ tát, Chuẩn Đề vương Bồ tát, Địa Tạng 
vương Bồ tát, Nhật Cung Bồ tát, Nguyệt Cung Bồ tát, Dược vương Bồ tát, Dược 
thượng Bồ tát, Kim Cương thủ Bồ tát, Bảo Đàn hoa Bồ tát, Vô Tận ý Bồ tát, Hư 
Không tạng Bồ tát, Tiêu Tai chướng Bồ tát, Phả quang Giải Oan kết Bồ tát, 
Trường Thọ Bồ tát, Diên Thọ Bồ tát, Tổng Trì vương Bồ tát, tất cả các Đại Bồ 
tát, biển cả Bồ tát Thanh thịnh ở khắp 10 phương, 3 thời. 

Kính nguyện: Chư tôn Bồ tát không quyên thề nguyện tỏa ánh Hào quang 
giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa 
thỉnh.  

ooo 
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THỈNH ĐỘ DƯƠNG: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT: 

Lại thắp Hương thơm Chí tâm Lễ thỉnh: 

Thuyết Phổ môn triều dâng, sấm sét - Chín phẩm hoa Sen, Chân lý hiện ra 
Cành Dương liễu làm mưa Cam lộ - Xuân về Đại địa cây tốt tươi. 

Nhất tâm Kính lễ: Nam mô Chính pháp Minh vương - Viên thông Giáo chủ Thiên 
thủ Thiên nhãn - Thánh quán Tự tại - Đại từ Đại bi - Tầm thanh Cứu khổ Cứu nạn Linh 
cảm ứng Quán Thế âm Bồ tát Ma ha tát - Tọa tòa Sen hồng báu. 

Kính nguyện: Ban ân cứu khổ, trừ quỷ an dân, tỏa ánh Hào quang giáng hạ Đàn 
tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.  

ooo 

Lại thắp Hương thơm Chí tâm Lễ thỉnh: 

Tướng đẹp Từ bi trăng rằm sáng - Hóa thân cưỡi mây, mây mát lành. 
Hoa Chiêm bặc đẹp thơm ứng hiện - Rực rỡ huy hoàng mầu nhiệm thay.  

Nhất tâm Kính lễ: Nam mô Tỳ lô Giá na Cung điện trung Thất Câu chi Phật mẫu 
Đại Chuẩn đề Minh vương Bồ tát Ma ha tát - Tọa tòa Sen báu.  

Kính nguyện: Từ bi vô lượng, thương xót Chúng sinh, tỏa ánh Hào quang giáng hạ 
Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh. 

ooo 

ĐƯỜNG THỈNH ĐỘ ÂM: MỤC LIÊN, BÍCH CHI PHẬT,  ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT:  

Lại thắp Hương thơm Chí tâm Lễ thỉnh:  

Tên gọi La bốc, hiệu Mục Kiền  liên  - Người con Hiếu thảo Thiện tâm 
Tu thân triệu Pháp là đạo Phật - Bậc nhất Thần thông Đại Từ bi  

Quyết cứu khổ tất cả Chúng sinh - Hiếu thuận cư Tiên, trì Trai giới  
Quyết đền đáp báo ân cha mẹ - Không cây Tích trượng, áo Cà sa 

Quyết vào  Ngục tối tìm cứu mẹ - Vua Diêm vương thấy nghe Tôn giả  
Đầu chấm đất lễ kính tôn.  

Nhất tâm Kính lễ: Đại bi Đại nguyện Đại thánh Đại từ Đại hiếu Ma ha Mục Kiền 
liên Tôn giả - Tọa tòa Sen báu.  

Kính nguyện: Thương xót Chúng sinh, tỏa ánh Hào quang giáng hạ Đàn tràng thụ 
nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh. 

ooo 

Lại thắp Hương thơm Chí tâm Lễ thỉnh: 
Tay với cây Tích trượng - Cửa Địa ngục tan tành - Cầm ngọc sáng Minh châu 

Chiếu soi khắp các cõi - Thề cứu hết  Chúng sinh - Thì mới nhận quả Phật 
Nếu Địa ngục vẫn còn - Thề quyết không thành Phật.  
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Nhất tâm Kính lễ: Nam mô U minh Giáo chủ, Đại định Đại lực, Đại bi Đại nguyện, 
Đại Thánh Đại từ Địa Tạng vương Bồ tát Ma ha tát - Tọa tòa Sen báu. 

Kính nguyện: Từ bi vô lượng, thương xót Chúng sinh, tỏa ánh Hào quang giáng hạ 
Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh. 

ooo 

ĐƯỜNG THỈNH THANH VĂN; HIỀN THÁNH TĂNG: 

Chí tâm Lễ thỉnh chư vị Tôn giả Đại A La hán: Ma ha Ca diếp, A Nan đà, Ưu 
Ba ly, Ca chiên diên, Tân đầu Lư phả La đỏa, Phú Lâu na Di đa na Ni tử, Tu Bồ đề, 
Xá Lợi phất, Đại mục Kiền liên, La Hầu la, A Na luật, Kiều Trần như, Ma ha Câu 
Hy la, Tu Đạt đa, cùng với tất cả Duyên giác Độc giác Bích chi Phật, A La hán 
Thanh văn 5 Quả 4 Hướng, các Thánh tăng đắc Đạo; Tri thức chứng ngộ, chưa 
ngộ đầy đủ ở khắp 10 phương, 3 thời và các Trời được cúng dàng; Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp lôi, Pháp điện, Tứ pháp Việt nam. 

Kính nguyện: Ân đức rộng sâu, Uy linh diệu kỳ, tỏa ánh Hào quang giáng hạ 
Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh. 

ooo 

ĐƯỜNG THỈNH CÁC ĐỜI SƯ TỔ, TĂNG CHÚNG: 

Chí tâm Lễ thỉnh: Các bậc 3 Minh 8 Giải, 5 Quả và 6 Thần thông phân thân, 
thuyết Pháp ở khắp các phương Thế gian Trời đất, 1 mình với cây Tích trượng, 
Bình bát đi khắp mọi nơi, như con thuyền nhỏ vượt qua sông rộng, khó khăn 
hơn bậc Độc giác; làm cho Phật pháp lưu truyền, đèn Đạo sáng mãi, Cung thỉnh: 
Đại Sư tổ Bồ đề Đạt ma, Tào khê Tuệ năng; 3 Đại Pháp sư: Từ Đạo Hạnh, Không 
Lộ, Giác Hải; 3 tổ Trúc lâm: Tĩnh Tuệ, Pháp loa, Huyền Quang; Tiền đại Sư tổ: 
Khâu ni Danh, Ma ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác, 
Khâu Đà La, Tỳ ni Đa Lưu chi; các Đại Pháp sư, các Đại Sư tổ: Thảo đường, Vô 
Ngôn thông, Tào động, Lâm tế, Pháp hiển, Thanh biện, Định không, Thông 
thiện, Pháp thuận, Thiền ông, Khuông việt, Vạn hạnh, Khánh văn, Minh không, 
Đa bảo, Thông biện, Đại giám Viên minh, Chuyết công, Phổ giác, Tại công, Minh 
hành, Chí công, Chân nguyên, Hương hải, Chuyết chuyết, Thông giác, Khắc 
trường, Khắc minh, Như trí; Quảng đức, Đức nhuận, Tâm tịch, Tố liên, Thanh 
chân, Tâm minh, Thiện hoa, Thiền tâm, Trí tịnh...   

Tất cả Bồ tát Pháp sư 3 Tạng: Cưu ma La thập, Huyền trang, Mã minh, Long 
thụ, Bát lạt Mật đế, Nghĩa tịnh; các Đại Sư tổ: Vô trước, Thế thân, Tuệ viễn, Tuệ 
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khả, Tăng xán, Đạo tín, Hoằng nhẫn; Đàm loan, Hoài nhượng, Mã tổ, Bách 
trượng, Nam tuyền, Động sơn, Tào sơn, Diên thọ, Liên trì, Ngẫu ích, Ngộ đạt, Từ 
vân, Tế tỉnh, Triệt ngộ, Hư vân, Ấn quang, Thái hư, Thánh nghiêm, Tuyên hóa, 
Lương vũ Đế quân… Cùng 28 đời Sư tổ Tây thiên, 6 đời Đông độ, tất cả Pháp sư 
3 Tạng, các Đại Pháp sư, các Đại Sư tổ; các đời Sư tổ Thuyền sư Tông sư truyền 
Giới truyền Giáo các Tông các phái Tăng già gia chúng ở khắp Việt nam, Đông 
độ, Tây thiên, 10 phương, 3 thời; các đời Sư tổ chùa…  

Kính nguyện: Tất cả Pháp sư 3 Tạng, các Đại Pháp sư, các vị Sư tổ giáng hạ 
Đàn tràng thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức; Hương hoa thỉnh.   

ooo 

ĐƯỜNG THỈNH HỘ PHÁP, THIỆN THẦN: 

Chí tâm Lễ thỉnh: Kiếp kiếp tu Nhân hiện thân Tể tướng, Tâm hội Chân 
như, dũng mãnh Thiên luân, trừ Tà giúp Chính, thụ nhận di chúc từ Phật Đại giác 
bảo vệ pháp Phật; yên ổn Tăng ni. Cung thỉnh Bồ tát hóa thân: Hộ pháp Tôn 
thiên cảm ứng Tam châu Thần vương Kiền đạt Thiên tướng Vi đà, Lực sĩ Kim 
cương Mật tích, Thần Chấp Kim cương, Bồ tát Quyến sách, 8 bộ Kim cương, 12 
Đại tướng Dược xoa, 18 Thần rồng Hộ pháp, 25 Thần Hộ giới, , Đại sĩ Tiêu diện, 
vua quỷ Diệm khẩu, Biện tài Thiên nữ, Già lam Chân tể, 8 bộ Trời Rồng: thần 
Hương Âm nhạc Càn Thát bà, Thần Phi thiên A Tu la, Thần Phi nhân Khẩn Na la, 
Thần chim Ca Lâu la, Thần rắn Ma hầu La già, Thần là Người, Thần Phi nhân, tất 
cả các vị Hộ pháp Hộ giáo, Hộ kinh Hộ chú, Hộ giới Hộ đàn, các ban Bộ hạ.    

Kính nguyện: Uy linh bí mật bảo vệ pháp Phật; Từ hiếu giúp đời, giáng hạ 
Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh.   

ooo 
ĐƯỜNG THỈNH CÁC TRỜI, CÁC THẦN 4 PHỦ: 

Lại thắp Hương thơm Chí tâm Lễ thỉnh: Các vị tôn kính 3 cõi Trời cao thuận 
theo Tam bảo quản các vị Thần, đứng đầu mẫu mực, hưởng Phúc vô cùng, thống 
trị 4 Châu, tu Thiện rộng sâu, linh thiêng Trí diệu, Thần thông khó lường. Cung 
thỉnh các vị vua Trời Chủ giới: Đại thiên Ma hê Thủ la, Trung thiên Đại phạm, Tiểu 
thiên Thích đề Hoàn nhân Hiệu thiên Kim quyết Ngọc hoàng Thượng đế, Thái 
thượng Tam thanh 3 Phẩm 3 Quan Đại đế, 9 vị Ngọc hoàng Thượng đế,  

6 vị vua Trời Hộ thế: phương Đông Trì quốc Đề đầu Lại tra, phương Nam 
Tăng trưởng Tỳ lâu Lặc xoa, phương Tây Quảng mục Tỳ lâu Bác xoa, phương 
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Bắc Đa văn Tỳ Sa môn, phương trên Đao lợi, phương dưới Chuyển luân cùng với 
tất cả vua Trời 4 cõi Tứ không Vô sắc; 18 cõi Sắc và 6 cõi Dục;  

Các vị Đại đế Nam cực Trường sinh, Bắc đẩu Tử vi; 2 vị vua sao: Nam tào Lục 
ty Diên thọ, Bắc đẩu Cửu Hoàng Giải ách; 28 vua sao Tinh tú, 11 vua sao Liệt diệu; 
12 Tôn thần Cung phận, 60 Nguyên thần Thái tuế Bản mệnh, tất cả Tinh tú trên 
Trời, 4 quan Công tào thường trực, 5 vị Sứ giả 5 phương, Thái tuế năm… Đại sĩ 
Sứ giả, các quan trợ giúp các phương; Tướng quân Dẫn đường, Đồng tử cầm cờ; 
Chân tiên Khí thiên Tinh đẩu ở sông Ngân hà, các Thần ở trên Thượng giới.     

Chí tâm Lễ thỉnh: Đại vương Đế quân Dương phủ Chí tôn Đông nhạc Thiên 
tề Đại sinh Nhân thánh; Đế quân Nam nhạc Tư thiên Chiêu thánh; Đế quân Tây 
nhạc Kim thiên Thuận thánh; Đế quân Bắc nhạc An thiên Nguyên thánh; Đế quân 
Trung nhạc Trung thiên Sùng thánh và 72 ty Dương phủ; tất cả Thần đất, Thần 
quản lễ vật Đàn tràng.    

Chí tâm Lễ thỉnh: Đại vương Địa phủ Bắc âm Phong đô, Từ vương, Địa tiên 
Quảng cung Thánh mẫu, Địa phủ U ty Minh phủ 10 Điện: Minh vương Tần quảng, 
Minh vương Sở giang, Minh vương Tống đế, Minh vương Ngũ quan, Minh 
vương Diêm la, Minh vương Biến thành, Minh vương Thái sơn, Minh vương 
Bình chính, Minh vương Đô thị, Minh vương Chuyển luân; Hòa thượng Đạo 
minh, Trưởng giả Đại biện, vua quỷ Vô độc, Chúa tể Tào liêu, các quan Địa phủ.  

Chí tâm Lễ thỉnh: Đại vương Thủy phủ Phù tang Cam lâm Tứ độc Giang hà 
Hoài hải Quảng nguyên, Long vương ở trong 8 biển: Long vương Hải vân Uy 
đức Luân cái, Long vương Bạt Nan đà, Long vương Sa Già la, Long vương Hoa 
Tu cát, Long vương Đức Xoa ca, Long vương A na Bà Đạt đa, Long vương Ma Na 
tư, Long vương Ưu Bát la; tất cả Tinh linh ở khắp sông hồ, 84 vua Thần khu vực 
ở khắp Thủy phủ. 

Cùng với chư Thần trên Trời, dưới Đất, dưới nước; Công đồng 3 phủ, Vạn 
linh 4 phủ; Thiên quan Thượng nguyên tích Phúc, Địa quan Trung thiên xá tội 
Thủy quan, Hạ nguyên giải ách cùng các Bộ hạ.    

Kính nguyện: Phù giúp Nhân dân, hộ trì Pháp giới; giáng hạ Đàn tràng thụ 
nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh.   

ooo 
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ĐƯỜNG THỈNH HỘI ĐỒNG THÁNH MẪU: 

   Chí tâm Lễ thỉnh: Đệ nhất Thiên tiên Thanh vân Tiêu Huyền nữ Cửu trùng 
Thiên Thánh mẫu, Đệ nhị Địa tiên Quỳnh hoa Dung Liễu Hạnh Thánh mẫu, Đệ 
tam Thủy tiên Xích Lân Long nữ Bạch ngọc Động đình Thủy tinh Thánh mẫu, Đệ 
tứ Nhạc tiên Thượng ngàn Lê Mại Bạch anh Quản trưởng Sơn lâm Thánh mẫu; 5 
vị Hoàng Thái tử Vương quan, 4 ban Khâm sai Công chúa, 4 phủ Thánh Hoàng, 
36 Thần nữ, 60 Hoa giáp Thần nương, 8 bộ Sơn trang, 12 Tiên nàng, Tiên cô, 
Hoàng quận Hội đồng, Công đồng Tả hữu, Liệt vị trăm quan, các ban Bộ hạ.    

Kính nguyện: Giáng Phúc lưu Ân, trừ Tai tiêu Ách, bảo hộ bình an, giáng hạ 
Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh. 

ooo 
ĐƯỜNG THỈNH HỘI ĐỒNG TRẦN TRIỀU: 

   Chí tâm Lễ thỉnh: Thượng đẳng Tối linh Thần Đại Nguyên súy Thượng 
Quốc công Bình bắc Nhân vũ Hưng đạo Ðại vương, Đường tông khởi Thánh: An 
sinh Hiển Hoàng Khâm minh, Thiện đạo Quốc mẫu; Vương phi Nguyên từ Quốc 
mẫu, Trần triều Điện súy Thượng Chiêm cảm Hùng văn và 4 Vương tử: Hưng Vũ, 
Hưng Hiến, Hưng Trí, Hưng Nhượng; 4 vị Vương cô: Quyên Thanh Công chúa, 
Dưỡng nữ Đại Hoàng Công chúa Anh Nguyên Thủy tiên Quận chúa, Bảo từ 
Thuận thánh Hoàng hậu, Ngoại tôn Tĩnh Huệ Công chúa. Cùng 2 vị Thần: Nam 
Tào, Bắc Đẩu; 5 vị Tướng quân: Dã Tượng Yết Kiêu, Nghĩa Xuyên, Hùng Thắng, 
Huyền Do; Vương tế Vương tôn, Tả hữu Công đồng Văn quan Võ tướng, Hoàng 
thân Quốc thích, các ban Bộ hạ.     

Kính nguyện: Hiển Thánh thời Trần, giáng Thần đất Việt, ban Ân giáng 
Phúc, yên ổn Nhân dân, diệt trừ Ma quỷ, giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; 
Hương hoa thỉnh.  

ĐƯỜNG THỈNH CÁC VỊ THẦN LINH: 

Lại thắp Hương thơm Chí tâm Lễ thỉnh: 5 vị vua Thần cai quản 5 phương 
đất đai, Thành hoàng Quốc gia, Trấn phủ, Châu huyện, Thôn xã Bản cảnh; chủ 
Đất các phương; Chúa đất khu vực xóm làng (phố phường); Thần đất Thần núi, 
Thổ thần Thổ phủ, Thổ địa Thần kỳ; các vị Thần linh cai quản nhà cửa cổng ngõ; 
Táo quân Giám trai cai quản bếp giếng, Thần tài Tiếp dẫn; Đại thần vua đất Kiên 
lao, Đại long Thần mạch, Linh khí núi sông, Địa mạch Long mạch, Phục long Đằng 
xà, Thanh long Bạch hổ, Chu tước Huyền vũ; Linh thần cai quản: 4 phương 8 
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hướng, 8 quẻ 9 cung; 24 Sơn, 24 Hướng, 24 Khí, 28 Tướng, 72 Quan hầu; các 
Thần Tả hữu trong ngoài Đất đai, Thần cha Thần mẹ, Thần cái Thần con bảo vệ 
xóm làng (phố phường), những nơi cấm kỵ; vô lượng Linh  thần cai quản đường đi 
lối lại, giám sát đất đai, xét soi phẩm hạnh…  

Cùng Thần Hư không, Thần Không gian, Thần Thời gian, Thần 12 Thời, Thần 
ngày, Thần đêm, Thần mây, Thần gió, Thần mưa, Thần sấm, Thần sét, Thần lửa, 
Thần nước, Thần biển, Thần núi, Thần rừng, Thần đất, Thần đá, Thần sóng, Thần 
sông, Thần suối, Thần khe, Thần hồ, Thần ao, Thần giếng, Thần gò, Thần đống, 
Thần Nguyên khí, Thần Linh khí, Thần Chùa tháp Phật, Thần Phật đường, Thần 
Phật thất, Thần Đình đền, Thần Phủ miếu, Thần Đàn lễ, Thần Từ đường, Thần Gia 
đường, Thần nhà cửa, Thần vàng, Thần bạc, Thần khoáng, Thần cát, Thần cây 
thuốc, Thần cây cỏ và các Quyến thuộc. 

Kính nguyện: Hà sa các Thánh từ mây giáng, triệu ức Tôn thần cưỡi ngựa 
xe, giáng lâm bảo hộ Đàn tràng, chiêm ngưỡng Thế tôn, nhận cúng dàng, lĩnh 
Công đức; Hương hoa thỉnh.     

ooo 

Chí tâm Lễ thỉnh: Tất cả Thượng đẳng Thánh thần Sơ đại Nam Việt Thủy Đại 
vương: Bàn cổ Sơ khai, Tam hoàng Ngũ đế, Thần nông Xã tắc, Viêm đế, Đế 
Minh, Đế Nghi, Vụ Tiên Thánh mẫu; Xích Quỉ Kinh Dương vương, Động Đình 
Thần Long, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thập bát Hùng vương, Phù Đổng Thiên 
vương, Phù tiên Chử đạo Tổ; Quốc chúa Nam thiên Tản viên Sơn Thánh, Cao 
Sơn Hiển ứng, Quý Minh Uy linh; Thánh mẫu Man nương, Thánh mẫu Quỳnh hoa 

Dung Liễu Hạnh; Trung thiên Bảo quốc, Trung lang Tế thế, Khai thiên Hộ quốc 
Thân vệ Tướng quân, Thánh Địa lý Tả Ao, Đại Thần y Thiền sư Tuệ Tĩnh, Đại Thần 
dược Hải Thượng Lãn ông… Thái tổ Quang Trung, Hồ Chủ tịch, Võ Đại tướng; 
Tả dư Đại Địa trấn hội; Đông tây Nam bắc, tất cả các đời Thánh tổ Thánh sư Địa 
lý Phong thủy, Tiên hiền Tiên nho, Thần y Thần dược, Tử vi Lý số, Tổ nghề Tổ 
nghiệp, Đức trọng Khai quốc Công thần, các ban Bộ hạ.   

 Kính nguyện: Bảo vệ Xã tắc, bình an Nhân dân, hưng long Thổ phủ, Diệu 
danh Giang sơn, giáng hạ Đàn tràng thụ nhận cúng dàng; Hương hoa thỉnh.   

ooo 
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ĐƯỜNG THỈNH GIA TIÊN CÁC HỌ KHU CÚNG VONG CHO GIA ĐÌNH, HỌ TỘC PHẬT TỬ: 

Chí tâm Lễ thỉnh: Thủy tổ, Cụ tổ, Hội  đồng Cô tổ, Hội đồng Mãnh tổ, Tổ chi, 
Tiên tổ lâu đời, Cụ kỵ ông bà, (cha mẹ), Cô dì chú bác, các anh chị em, Cô bé Cậu bé 
cùng các Chân linh thân thuộc hàng bậc xa gần, sinh trước hóa sau, sinh rơi sống 
lạc, có tên không vị, có vị không tên, có tên có vị, không tên không vị, mất hiệu 
quên tên, có hiệu không hiệu, có sinh không dưỡng, không sinh không dưỡng, có 
mộ không mộ, mất mộ quên mộ… tất cả Tổ tiên Nội ngoại, 6 họ 2 bên các đời, các 
chi các nhánh (các vị Chủ đất trước sau, Chân linh, cây cối linh vật cư ngụ, phảng 
phất ở tại Trạch thổ). 

Kính nguyện: Đại thánh Khởi giáo Tôn giả A Nan đà, Đại sĩ Tiêu diệm Diện 
nhiên tiếp dẫn các chư Chân linh và nhờ sức mạnh Tam bảo diệu kỳ, Thần chú Bí 
mật nhiệm mầu dẫn đến Đàn tràng chiêm ngưỡng Thế tôn, thụ lộc Phật thánh, Quy 
y Tam bảo, nghe Pháp lĩnh Kinh, thụ nhận Công đức, vãng sinh Cực lạc.  

  000 

ĐƯỜNG THỈNH TĂNG NI, CƯ SĨ, THẦN HẬU, TRĂM HỌ, CHÚNG SINH CÔ HỒN: 
 (Đường thỉnh dưới đây chỉ thỉnh khi cúng ở chùa, đền đình, ở gia trung không được cúng)  

Chí tâm Lễ thỉnh: Các vị Cao thấp 2 Đế Chân như, Trần tục, 4 chúng Tỷ khiêu 
đã được Thụ kí đắc môn Giải thoát; Tâm tín thâm sâu đã quay trở về với cảnh thanh 
nhàn: Tất cả các vị khai sáng, lập dựng Chùa chiền Già lam sau trước, Sư tăng Sư ni 
Tỷ khiêu và Tỳ khiêu Ni, Thức xoa Ma na, Chú tiểu Sa di Tăng, Sa di Ni, Nam nữ Cư sĩ 
Ưu bà tắc Ưu bà di; Thí chủ tạo tượng đúc chuông, sửa chùa in kinh, hiến ruộng 
hiến vườn; các Sãi chấp tác làm việc Phật sự, các vị mua hậu các thế các đời tùy 
duyên ít nhiều Công đức.  

Thỉnh khắp: Các Tông phái Pháp, Thuyền tông Pháp quyến, các vị Giới hạnh 
Thanh tịnh đã mất cùng với Quyến thuộc. Tất cả chư vị Liệt sĩ; các mẹ Liệt sĩ, các mẹ 
Anh hùng, cụ kỵ ông bà cha mẹ toàn gia trước sau, Họ tộc các đời, các phái Tổ tiên 

đầu xóm cuối làng; các chư Chân linh: nạn nhân chiến tranh, đồng bào tử nạn, sinh 
trước hóa sau, sinh rơi sống lạc, có tên không vị, có vị không tên, có tên có vị, 
không tên không vị, mất hiệu quên tên, có hiệu không hiệu, có sinh không dưỡng, 
không sinh không dưỡng, có mộ không mộ, mất mộ quên mộ… (cúng Chúng sinh thì 

tiếp) cùng với tất cả kẻ oán người thân, Chúng sinh ở trong 6 nẻo luân hồi, 3 đường xấu ác, 10 loại Cô 
hồn ở khắp Đông Tây Nam Bắc, 2 phương trên dưới ở trong Pháp giới.  
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Kính nguyện: Đại thánh Khởi giáo Tôn giả A Nan đà, Đại sĩ Tiêu diện tiếp dẫn 
tất cả Chân linh, các loại Chúng sinh, Cô hồn Nam nữ trong khắp 10 phương  giáng phó Đàn 
tràng. Nhờ vào sức mạnh Tam bảo diệu kỳ, Thần chú Bí mật nhiệm mầu mà đến Đàn 
tràng, chiêm ngưỡng Thế tôn, thụ vị Cam lộ, nghe Pháp nghe Kinh, lĩnh nhận Công 
đức, bỏ tính tham lam, nóng giận thù hận, ngu si mê muội, chuyên cần tu Giới Định 
Tuệ thoát khổ sinh tử luân hồi, vượt sang bờ Giác.  

ooo 
 

NGHI THỨC CÚNG DÀNG 

Chúng con phụng thỉnh đã xong, kính thỉnh chư Phật an tọa Tòa sen vàng 
báu, kính mời Bồ tát, Thánh thần an tọa tòa cao, Chúng con xin tụng Thần chú.  

Phật, Pháp, Bồ tát hiện Đàn tràng - Thánh Hiền, Trời đất chứng giám Đàn 
Hộ pháp, Tiên, Rồng cùng ứng hiện - Không bỏ Từ bi hãy Chứng minh. 

Nam mô Vân Lai tập Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

ooo 

Chúng con Chí tâm Kính lễ: Tất cả Tam bảo Phật Pháp Tăng ở khắp 10 
phương, 3 thời, Thánh thần 3 cõi Trời cao; Đất nước Tôn thần, Hộ pháp Tiên 
Rồng, Thành hoàng Thổ địa, Táo quân Long mạch, vạn đấng Anh linh Từ bi cảm 
ứng, quang giáng Đàn tràng, thụ nhận cúng dàng, chứng minh Công đức, phù 
hộ, độ trì cho Chúng con và Gia đình, Họ hàng Tổ tiên Nội ngoại, 6 họ.  

     Nam mô An Bảo tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

       Nam mô An Vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
ooo 

Hôm nay Đệ tử Trai chủ… tâm thành kính dâng 6 loại lễ vật uy nghi: 
Hương, Hoa, Đăng, Trà, Quả, Thực lên tất cả Phật, Tôn pháp, Bồ tát, Thánh hiền, 
Trời đất, Tiên, Thần. Xin nhờ sức mạnh Tam bảo biến hóa Lễ vật từ ít thành 
nhiều, thành hà sa cõi Đại thiên đầy ắp ẩm thực cõi Trời, cao lương mỹ vị và 
thành hà sa biển cả Cam lộ.  

ooo 
THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ: 

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra - Sam ba ra Hum. (3 lần) 

(Nam mô Tát phạ đát Tha nga Đá phạ rô chỉ đế. Úm Tam bạt la Tam bạt la Hồng) 
ooo 

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ: 

Nam mô Sô rô Ba da - Ta tha ga ta da. Tat da tha: 
       Ôm. Sô rô Sô rô - Ha ra Sô rô - Ha ra Sô rô. Sva ha. (3 lần) 
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(Nam mô Tô rô Bà da, Đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha: 
Úm. Tô rô Tô rô, Bát la Tô rô, Bát la Tô rô. Sa bà ha) 

ooo 

Chúng con xin dâng Lễ vật lên tất cả Phật, Tôn pháp, Bồ tát ở khắp 10 
phương, tiếp cúng các vị Hiền thánh, Trời đất, Tiên, Thần; cuối cấp cho các 
Chúng sinh ở trong 6 đường Phàm phu như nhau không có khác biệt, tùy Duyên 
đều được đủ đầy như ý. Trai chủ được vô lượng Phúc đức và Ba la mật. 3 Đức, 6 
vị dâng lên Phật, Thánh, Bồ tát, Tôn thần, Hữu tình ở khắp 10 phương.   

THẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP: 

  Ôm. Ga ga na - Sam ba va - Va di ra. Hôt. (3 lần) 

(Án. Nga nga nẵng Tam bà phạ Phiệt nhật la. Hộc) 

      Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

ooo 

Thiết nghĩ: Từ buổi ban sơ Phật tu khổ hạnh thân thể yếu suy, 1 bà lão đã 
sai cô Mục nữ dâng cúng lên Phật 1 bát cháo sữa. Có thực mới vực được Đạo cho 
nên Chúng con xin được dâng cúng Thuyền duyệt Thiền định Hỷ lạc và các vật 
phẩm tinh túy như ẩm thực ở bếp Trời lên Phật, Thánh thần.  

       Nam mô Thuyền Duyệt tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến). 
ooo 

Chúng con cúi đầu đỉnh lễ chư Phật Thế tôn đủ đầy Kinh, Pháp; các chư Bồ 
tát gia tăng Công đức không thể nghĩ bàn. Ngưỡng mong Tam bảo, 7 đức Thế 
tôn, chư Phật ở khắp 10 phương, 3 thời chứng minh Công đức. 

Nam mô Phật đà gia. Nam mô Đạt ma gia. Nam mô Tăng già gia. 
Nam mô Đa bảo Như lai. Nam mô Bảo thắng Như lai. 

Nam mô Diệu Sắc thân Như lai. Nam mô Quảng Bác thân Như lai. 
Nam mô Lý Phố úy Như lai. Nam mô Cam Lộ vương Như lai. 

Nam mô A  Di đà Như lai. 

Kính nguyện: Tất cả Tam bảo, chư Phật, Bồ tát, Hiền thánh, Trời đất, Tiên, 
Thần chứng minh cúng dàng. 

ooo  
 (Nếu có mã, có lễ thì  HÀNH PHÁP KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN, CÚNG PHÓNG SINH 

Cúng hiến đã xong, nay Trai chủ có Sớ văn xin được tuyên đọc. (Tuyên sớ)  
ooo  

       Văn sớ đã tuyên đọc xong cùng với tiền vàng trước Đàn xin được thiêu hóa.  
ooo  
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TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (CỐT YẾU KINH ĐẠI BÁT NHÃ): 

Bồ tát Quán Tự tại tu hành thâm sâu Bát nhã Ba la Mật đa nên đã soi thấy 5 
Uẩn tức Ấm [tích tập, ngăn che], đó là: Sắc tức là Thân, sự vật, hiện tượng. 3 thứ 
của Tâm, đó là: cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành xét tính suy và 
Thức biết hiểu [tức là Tâm chủ] thì đều tướng Không cho nên đã vượt qua hết khổ 
đau, hoạn nạn. Này Xá lợi phất! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, 
Sắc là Không, Không là Sắc. Cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành 
xét tính suy, Thức biết cũng đều như vậy.  

Này Xá Lợi phất! Tất cả các Pháp thì Tính tướng Không, chẳng sinh, chẳng 
diệt, chẳng nhơ chẳng sạch; chẳng tăng chẳng giảm… Do Tính tướng Không nên 
chẳng có Sắc; do đó chẳng có: cảm Thụ nhận chịu, Tưởng tượng nhớ nghĩ, Hành 
xét tính suy, Thức biết; chẳng có: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; tướng Sắc, Âm 
thanh, Mùi, Vị, Xúc giác, các Pháp nên chẳng có 18 Giới: từ Mắt thấy biết đến Ý 
thấy biết và cũng chẳng có, chẳng hết ngu mê Vô minh… cho đến Già, chết [tức 

là 12 Nhân duyên]. Cũng chẳng có 4 Thánh đế: Khổ, nguyên nhân tích Tập khổ, Diệt 
trừ khổ, Đạo hết khổ; chẳng có Trí tuệ, sự chứng đắc vì không thứ chứng đắc.  

Bồ tát nương theo Bát nhã Ba la Mật đa thì chẳng còn Tâm lo sợ và chẳng 
có gì cản trở, đã dứt thấy biết ảo giả như mơ, đảo ngược đúng sai… cuối cùng 
đều đắc Niết bàn. Chư Phật 3 thời do cũng y theo Bát nhã Ba la Mật đa nên đã 
đắc đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác [thành Phật]. Do đó phải biết Bát nhã 
Ba la Mật đa là Thần chú Tối cao nhất, là Vĩ đại nhất, Minh sáng vô cùng, chẳng gì 
sánh được, có công năng diệt mọi sự khổ não. Đúng thực như thế chẳng hề giả 
dối, Thần chú niệm là:   

        Ga tê Ga tê - Pa ra Ga tê - Pa ra Sam Ga tê - Bô đi. Sva ha. (3 lần) 

(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề. Sa bà ha) 

Nam mô Đăng Vân lộ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

ooo 
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC: 

Chư Phật Từ bi sâu rộng, cảm ứng không thể nghi ngờ, Hào quang Đại định 
Thanh tịnh lặng trong chiếu khắp các cõi. Chúng con nguyện cầu đừng bỏ Chúng 
sinh, hãy ban Phúc thiện để cho Chúng con được hoa Sen báu hiện ra trước mặt.   

      Nam mô Tăng Phúc tuệ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

ooo 
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Công đức cúng Phật hơn tất cả - Đạt được bao nhiêu đều hồi hướng  
Cho các đời kẻ Thân, người Oán - Gia đình được thọ lạc an khang 

Cùng 6 họ Nội ngoại Tổ tiên - Và tất cả Oan gia Trái chủ 
Và các Chúng sinh đang chìm đắm - Được về cõi Cực lạc Phương tây 
Hồi hướng trang nghiêm các cõi Phật - Chư Phật 10 phương cả 3 thời 

Thanh văn, Bích chi Phật, Bồ tát - Đắc Bát nhã Ba la Mật đa. 

Hồi hướng Chúng sinh mắc 8 nạn - Không gốc Thiện, Nhân duyên tu tập 
Cả Địa ngục, Ma quỷ, Súc sinh - Cùng vào Hội biển Phật Thanh tịnh. 

Hồi hướng khắp cả các Thế gian - Tất cả Chúng sinh trong 6 đường  
Đều cùng nhau vào cửa Huyền diệu - Biển Hoa tạng Thế giới hoa Sen. 

Nam mô Sa bà Thế giới Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ Nhân Thiên Giáo chủ    
       Thiên bách ức Hóa thân Bản sư Hoà thượng Thích ca Mâu ni Phật. (3 biến)  

  000 
QUY Y TAM BẢO, HÒA CÙNG THẦN THÁNH: 

1. Tự theo về với Phật rồi - Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.  
    Thấu hiểu Đại đạo Quang minh - Nguyện thề theo Phật quyết tâm không lùi. (1 lễ)o 

2. Tự theo về với Pháp rồi - Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.       
    Kho Kinh, Luật, Luận thuộc thông - Trí tuệ như biển hòa đồng Như lai. (1 lễ) o 

3. Tự theo về với Tăng rồi - Cầu cho tất cả mọi loài Chúng sinh.  
      Hòa hợp tất cả một dòng - Không còn trở ngại, đều cùng tiến tu. (1 lễ) 

000 

Hòa cùng chư Thánh chư Thần: 

Nguyện đem Công đức này - Ban khắp cho tất cả 
 Chúng con cùng Chúng sinh - Đều tu và đắc Đạo.  

ooo 

Thần Phục vọng: Thánh giá tương lâm, Lễ vật cụ biện, cúng lễ bất như Nghi thức. Thị 
chi tướng dã, chư vị Bồ tát tật tốc chiếu lâm, tiếp phó Đàn tràng, chứng minh Công đức. 

Tư thời Đàn nghi cáo tất, Pháp sự chu viên, trượng đà thừa cận, phản ư Tịch quang. 
Thánh cảnh Long xa, Phượng liễn tương huyền giá Thiên cung. Phụng tống chư Phật, chư 
Thánh, tôn Thần, chư Linh hồi quy. Thỉnh khứ lưu Ân, Thần khứ lưu Phúc, Cát xương thiên 
thu vạn vạn tuế. Đại chúng chí thành, khấu đầu tiễn biệt.  

         Nam mô Đằng Vân lộ Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)  
ooo 
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Nay lễ Sám tạ hiến cúng Phật thánh, Trời đất, Tôn thần đã xong. Công đức 
đạt được vô lượng vô cùng. Chúng con cúi đầu Tạ lễ 3 lễ.  (3 lạy)      

ooo 

QUAN KIM NIÊN HÀNH KHIỂN 1 GIÁP 12 NĂM 

1. Năm Tý: Chu vương Hành khiển, Thiên ôn Hành binh chi thần, Lý Tào phán quan. 
2. Năm Sửu: Triệu vương Hành khiển, Tam thập lục Thương Hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan. 

3. Năm Dần: Ngụy vương Hành khiển, Mộc tinh Hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan. 
4. Năm Mão: Trịnh vương Hành khiển, Thạch tinh Hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan. 

5. Năm Thìn: Sở vương Hành khiển, Hỏa tinh Hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan. 
6. Năm Tỵ: Ngô vương Hành khiển, Thiên hao Hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan. 

7. Năm Ngọ: Tần vương Hành khiển, Thiên hao Hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan. 
8. Năm Mùi: Tống vương Hành khiển, Ngũ đạo Hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan. 
9. Năm Thân: Tề vương Hành khiển, Ngũ miếu Hành binh chi thần, Tống Tào phán quan. 

10. Năm Dậu: Lỗ vương Hành khiển, Ngũ nhạc Hành binh chi thần, Cự Tào phán quan. 
11. Năm Tuất: Việt vương Hành khiển, Thiên bá Hành binh chi thần, Thành Tào phán quan. 
12. Năm Hợi: Lưu vương Hành khiển, Ngũ ôn Hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan. 

PHỤ LỤC HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC: 

Chúng con nguyện đem Công đức lễ Phật, trì chú, ngợi ca tán dương và niệm Hồng danh của đức 
Phật A Di đà để mà hồi hướng cho mình và toàn Gia đình cùng với 6 họ Nội ngoại đều được giải trừ tất 
cả Nghiệp chướng Tội chướng, oán thù nhiều kiếp, bệnh tật tai ương, Vô minh Phiền não và được vĩnh 
viễn lìa xa khổ đau hoạn nạn, thường được Cát tường, An khang Thọ lạc; tu tập tinh tiến, chứng đạo Bồ 
đề, sinh về Cực lạc. (1 vái)  Lại nguyện: Phật A Di đà Từ bi phóng quang tiếp dẫn độ cho các đời Chân linh Tổ 
tiên 6 họ Nội ngoại Chúng con đều được giải trừ tất cả Nghiệp tội và được vãng sinh về cõi Cực lạc. 
Nguyện khắp: Âm được siêu thoát, Dương được thái bình, Trời xanh biển lặng, tất cả Chúng sinh khắp 
trong Pháp giới đều chứng đắc Đạo. (1 vái)  

Hôm nay Đệ tử Chúng con lễ Phật, đọc tụng Kinh chú Đại thừa, niệm Phật. Nguyện đem Công đức 
này hướng về phương Tây, trang nghiêm cõi Phật Tịnh độ; nguyện xin sám hối tất cả tội lỗi của mình từ 
kiếp không có khởi đầu đến nay và sám hối thay tất cả Tổ tiên, Cha mẹ đời này, Cha mẹ lâu đời ở khắp 10 
phương; Cụ kỵ Ông bà, Chú bác Cô dì, Anh em Chị em; tất cả Nam nữ họ hàng Nội ngoại, Thân quyến 6 họ 
cùng với Thầy dạy, Sư tăng, các Thiện Tri thức, Tín thí Thân duyên, Đàn na Bạn hữu, kẻ thù người thân 
khắp trong 10 phương và các Chúng sinh: kẻ mắc 8 nạn và kẻ đang ở trong 3 đường ác cho đến cỏ cây, 
côn trùng; 4 loài sinh ra từ trứng, từ thai, biến hóa hay nơi ẩm thấp; loài do vô tình giết hại, loài do cố ý 
giết hại... tất cả vạn loài đều được giải hết oán thù, diệt trừ Nghiệp tội, vượt lên Phàm phu nhập vào 
dòng Thánh. Tất cả các loại Hữu tình, 6 nẻo luân hồi, 3 đường ác dữ đều nhờ ân này mà được giải thoát; 
ở đời hiện tại đều được lợi ích, Nghiệp tội tiêu trừ, Phúc đức tăng thêm; bệnh tật tai ương, lửa cháy bão 
lụt, nghèo hèn khổ não, tù ngục xiềng gông đều không mắc phải; thân tâm an lạc, cùng chứng đắc đạo 
Vô thượng Bồ đề và đều vãng sinh về cõi Cực lạc. 

ooo 
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CHÚC THỰC KHOA 
(Tiếng Việt) 

Nam mô A Di đà Phật. 

Đệ tử con là…Pháp danh…chí thành cung thỉnh Đại Thánh A Di đà Phật. Hôm nay là ngày…Hiếu 
chủ, Trai chủ…ở tại…nhân vì (đệ… tuần lâm, Tiểu tường, Đại tường, Kỵ nhật…) Chân linh…Hiển khảo 
(Hiền tỷ…) Đại hạn giờ… an táng tại nghĩa trang…mộ số…Cẩn thỉnh Chân linh…an vị tọa. 

Lòng thành chú nguyện phần hương  
Chân linh chứng nguyện xót thương giáng Đàn 

Lục thân Thất tổ Cửu huyền - Tổ tiên tất cả đều cùng ứng theo. 
ooo 

Đại thánh A Di đà Phật. (3 lần) 
Quay về thôi, về đi thôi - Nương nhờ Tịnh độ được ngồi tòa Sen  

Di đà tiếp dẫn lời nguyền - Cùng nhau niệm Phật hướng đường Lạc bang. 
000 

TRIỆU THỈNH THẦN CHÚ: 

         Nam mô Bu pu Tê ri Ca ri Ta ri - Ta tha ga ta da. (3 lần) 
(Nam mô Bộ bộ đế lỵ Già ly đá lỵ đát đá nga đá Da)  

000 

CÚNG TỔ TIÊN 

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh: 

Có Tổ tiên, có ông bà - Có cha, có mẹ sinh ra có mình 
Dưới trên có gốc, có cành - Cùng chung dòng máu, nghĩa tình cháu con 
Thương nhau máu chảy ruột mềm - Đời sau kính trọng, Tổ tiên Đức dày 

Tuy rằng thời thế lâu nay - Phân chi phân nhánh 1 cây mấy cành 
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Muốn cho dòng nối tiếp dòng - Cầu siêu Sám hối nghĩa tình Tổ tiên 
Một lòng thờ phụng Tổ đường - Luân lý chín họ cương thường vạn năm 

Tổ tiên vun đắp gieo trồng - Đức dầy, cây lớn nhờ công bao đời 
Đời Chúng con cháu sinh sôi - Con đàn, cháu đống, bao người hiển vinh 
Đều nhờ Công đức sinh thành - Cháu con tụ tập hiến dâng, cúng dàng 

Tâm thành lễ mọn cơm canh - Gọi là nhớ đến Tổ tông Cửu huyền 
Kính mời tất cả Tổ tiên - Nội ngoại  chín họ chứng tâm kiền thành 

Tổ cô Hoàng mãnh Hội đồng - Các chi các nhánh các ngành Tổ tông  
Đồng thỉnh Thổ địa Táo công - Thần tài Long mạch Thần linh chư Thần 

Rồi phù con cháu hoa vinh - Họ tộc nối dõi cha ông đời đời. 
000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Chúng con là... nhân ngày (tuần) sửa soạn 
trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên...  

(Thỉnh đầy đủ đường thỉnh Gia tiên. Nếu cúng ở Gia đường, Từ đường thì thỉnh cả đường Thân linh Thổ địa) 

Xin nguyện các chư Chân linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ 
Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, 
cơm canh cúng dàng. 

000 

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh: 

Công Tổ tiên non cao biển rộng - Phận cháu con phải cúng, phải thờ.  
Nén hương nghi ngút khói đưa - Chư linh phảng phất như vừa đâu đây.  

Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng -  Chút tâm thành nhất hướng kính dâng.  
Nương nhờ Tam bảo gia ân - Hộ trì tiếp dẫn dự phần vãng sinh. 
Hồn về lễ Phật, nghe Kinh - Tu hành pháp Phật hiển linh đời đời 

Phù hộ con cháu trong ngoài - Độ cho con cháu khang ninh thọ trường. 
000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Chúng con là... nhân ngày (tuần) sửa soạn 
trai nghi, thành tâm bái thỉnh tất cả Tổ tiên. Xin nguyện Chân linh: Nương theo 
phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng 
thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

CÚNG CHA MẸ 

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh: 

Trước vừa lễ Phật thánh xong - Bây giờ là lúc cơm canh cúng dàng 
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Từ ngày Hồn xuống Âm cung - Con cháu khắc khoải nhớ nhung đêm trường 
Mâm cơm, lễ vật, kim ngân - Cúng cơm báo đáp ân tình rộng sâu 

Rượi ba chén lấy làm đầu - Cơm canh đủ món nguyện cầu chứng tâm 
Cháu con đầy đủ, lòng thành - Sửa soạn đầy đủ hiến dâng tỏ bày 

Chúng con ghi khắc bấy nay -  Công cha, nghĩa mẹ Đất dày, Trời xanh 
Đền ơn Cha mẹ dưỡng sinh - Chắt chiu nhường nhịn miếng ăn, chỗ nằm 

Bú mớm, chăm sóc sớm hôm - Ốm đau, trái gió lo toan bệnh tình 
Lo nuôi lo dạy, học hành - Cho bằng chúng bạn, vợ chồng cưới xin 
Lo nhà, nghề nghiệp lầm ăn - Lại tiếp lo cháu trông nom bế bồng 

Thế rồi Hồn xuống âm cung  - Hôm Chúng con cháu Lập đàn Báo ân 
Nhờ hồn thỉnh khắp Tổ tông - Sáu họ Nội ngoại cùng đồng thụ trai  
Cúi mong Hồn được tọa Liên đài - Về cõi Cực lạc tọa ngồi hoa Sen  

Tu hành đắc quả Vô sinh - Phù hộ con cháu hiển vinh đời đời. 
000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Chúng con là... nhân ngày (tuần) sửa soạn 
trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh. Xin nguyện Chân 
linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây 
chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh: 

Nhớ công đức Cha sinh, Mẹ dưỡng - Chẳng khác nào bể rộng, sông sâu 
Gốc Nhân, cội Phúc là đâu - Phận làm con cháu phải mau đáp đền 

Nay tiết thời, nhân duyên vừa đến - Trước Linh sàng thân quyến tề qui 
Tụng kinh niệm Phật gia trì - Nghe câu triệu thỉnh, Hồn về thụ trai 

Rồi Hồn tựa bóng hoa Sen - Chứng cho Lễ mọn cháu con tâm thành 
Ngưỡng mong Phật thánh giáng lâm - Giúp cho Hồn được siêu sinh Niết bàn. 

000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Chúng con là... nhân ngày (tuần) sửa soạn 
trai nghi, thành tâm bái thỉnh: Hiển khảo tỷ (Hiển tỷ)… Chân linh. Xin nguyện Chân 
linh: Nương theo phép diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây 
chứng giám lòng thành, nén hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

CHỒNG, VỢ CÚNG NHAU: 

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh: 



  

21 

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng -  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ  
Bao năm chung một mái nhà - Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường 

Từ bấy xa cách Âm dương - Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề 
Trong lòng tơ rối trăm bề - Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau 

Tưởng như ẩn khuất đâu đây - Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên. 
Hôm nay nhân lễ Phật tiên - Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời 

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao - Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn 
Kiếp đời sinh bởi hoa Sen - Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường. 

Than  ôi nghĩa tựa non vàng - Tao khang  Đạo ấy lòng càng xót xa 
Đào yêu từ thuở nghi gia - Sắt cầm hòa điệu, thi ca ươm vần 

Chín nguyện mong vẹn 10 phân - Cầu Ô vững nghịp, sông Ngân thuận dòng 
Thương thay cái Đạo vợ chồng - Tuy rằng cách trở nhưng lòng chẳng quên 

Chữ nợ duyên do Trời đưa lại - Mối tơ tình cơ tạo khéo thay 
Tưởng rằng Loan phương xứng đôi - Bách niên giai lão quen hơi tịch sàng 

Ngĩa đá vàng 1 niềm gắn bó - Ước Duyên lành hương tựa ba sinh 
Xe duyên kết tóc ái tình - Đời đời kiếp kiếp bóng hình bên nhau 

Đã bấy lâu giao xương, gửi thịt - Chẳng quản gì hơn thiệt với nhau 
Bây giờ lỗi Đạo bể dâu - Mỗi người 1 ngả âu sầu bi ai 

Ước duyên hài trăm năm gia thất - Không ai ngờ đàn đứt dây tơ 
Từ khi Hồn thác đến giờ - Suốt đêm mơ tưởng trăng mờ nhớ thương  

Đạo vợ chông đang êm chăn gối - Bởi vì đâu dứt mối cho đang 
 Nhớ nhau ruột héo gan vàng - Thương nhau vò võ tâm thần ngẩn ngơ 

Trách tạo hóa xe duyên chỉ thắm - Đang vuông tròn gắn bó lạc hoan 
Đường đi bỗng chốc rẽ ngang - Vợ chôdng đôi ngả âm dương 

Ai chia 2 nẻo 2 đường - Lẻ loi chăn gối chiếu giường trống không 
Hồn đi bỏ lại các con - Cửa nhà vắng vẻ, đắng cay trăm đường 

Thôi thì nay có nén hương - Mâm cơm tình nghĩa đoạn trường đã qua 
Chữ rằng sống tạm thác về - Hồn về chầu Phật hộ trì toàn gia 
Phù cho sức khỏe tuổi già - Bình an con cái, vinh hoa nối đời. 

000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Trai chủ là... nhân ngày (tuần) sửa soạn trai 
nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép 
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diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén 
hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh: 

Tình Chồng vợ như chim Loan phượng -  Nghĩa Vợ chồng Đàn với dây tơ  
Bao năm chung một mái nhà - Bỗng chốc đôi ngả phân chia hai đường 

Từ bấy xa cách Âm dương - Kẻ đi, người ở, buồn thương não nề 
Trong lòng tơ rối trăm bề - Nát tan trong dạ bao giờ gặp nhau 

Tưởng như ẩn khuất đâu đây - Bao nhiêu kiếp nữa tới ngày đoàn viên. 
Hôm nay nhân lễ Phật tiên - Báo đáp tình nghĩa sắt son một đời 

Nguyện Hồn siêu cảnh tiêu dao - Về cõi Tịnh độ thanh cao an nhàn 
Kiếp đời sinh bởi hoa Sen - Phù hộ Gia quyến vinh quang, thọ cường. 

000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Trai chủ là... nhân ngày (tuần) sửa soạn trai 
nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép 
diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén 
hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

CHA MẸ CÚNG CHO CON CHÁU: 

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh: 

Than ơi đau xé tâm can - Sao con dứt bỏ, tan đàn ra đi 
Cả nhà thương nhớ sầu bi - Chẳng ngờ một phút biệt ly hai đường 

Sao con chẳng biết xót thương - Ân cha sâu nghĩa nặng gió sương đêm ngày 
 Nghĩa mẹ sinh dưỡng khổ thay - Cưu mang 9 tháng 10 ngày sinh con 

Mong con khôn lớn vuông tròn - Nhờ lúc xế bóng cuối đường yếu đau 
Hỡi ôi đất rộng non cao - Sao con nỡ bỏ tình sâu biển trời  

Hai hàng nước mắt chảy xuôi - Thương đêm ngày nhớ bao điều xót đau 
Cha mẹ gan héo ruột rầu - Con không báo đáp lại chầu Tổ tiên. 

 Cửa nhà hiu quạnh ngày đêm - Bỏ cha lạc mẹ ai rầy dưỡng nuôi 
Thôi con cũng đã đi rồi - Hôm nay Cha mẹ làm chay lập Đàn 

Trước cúng Phật thánh, Thiện thần - Sau cầu Phật Niết bàn siêu sinh. 
000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Trai chủ là... nhân ngày (tuần) sửa soạn trai 
nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép 
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diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén 
hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

Lại đốt hương thơm, đôi lần triệu thỉnh:  
Lá vàng còn ở trên cây - Lá xanh dụng xuống trời hay chăng trời 
Nay triệu thỉnh Hồn về đây - Nhờ Di đà Phật phương Tây theo về 
Phát tâm tu Đạo Bồ đề - Đời đời nhất quyết nguyện thề độ sinh 

Không nợ duyên cũng tình thâm - Con luôn phù hộ Song thân vẹn tròn. 
000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Trai chủ là... nhân ngày (tuần) sửa soạn trai 
nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép 
diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén 
hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

 

CÚNG HỘI VIÊN QUÁ CỐ: 

Đốt nén Hương thơm, một lòng bái thỉnh:  

Thỉnh mời hết Tông thân chín họ - Cùng tất cả Quyến thuộc bốn ơn  
Hội viên nam nữ đôi bên - Mấy thời gắn bó tu hành có nhau. 

Ngày nào đã cùng nhau niệm Phật - Cùng đêm đêm trì chú, tụng Kinh 
Chấp tác, Phật sự, đồng hành - Mà nay hai ngả nỡ đành chia ly.  

Hỡi Hội viên chư Hồn phảng phất - Hãy đến đây tựu ở Đàn tràng 
 Hãy cùng phối hưởng cúng dàng - Gọi là tình nghĩa xóm làng, Hội viên. 

000 

Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Trai chủ là... nhân ngày (tuần) sửa soạn trai 
nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép 
diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén 
hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

000 

Lại đốt hương thơm, đôi lần bái thỉnh:  

Việc báo đáp cần nên hiến cúng - Nghĩa 4 Ơn cũng phải trọng tôn 
Thành tâm triệu thỉnh chư Hồn - Hội viên nam nữ nghe chuông thì về 

 Cùng thụ hưởng trai nghi tiến cúng - Cùng dự nghe phúng tụng Chú kinh 
Dù cho trệ phách, cô thân - Lời vàng thoảng đến dự phần siêu sinh. 

000 
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Duyên nay: Tại... nước Việt nam, Trai chủ là... nhân ngày (tuần) sửa soạn trai 
nghi, thành tâm bái thỉnh: … Chân linh. Xin nguyện Chân linh: Nương theo phép 
diệu kỳ của Phật, nhờ Chân ngôn Bí mật Tối linh, về đây chứng giám lòng thành, nén 
hương bát nước, cơm canh cúng dàng. 

Nam mô An Vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
ooo 

Đã an tọa rồi, nay tuân Phật dạy tụng niệm Thần chú Sái tịnh: 
Nam mô Sap ta Nam - Sam dac Sam But đa - Cô ti Nam - Tat đi da tha: 

        Ôm. Ca lê Cu lê Cun đê. Sva ha. (3 biến) 

(Nam mô Tát đá nẫm Tam miểu, Tam Bồ đà, Câu chi nẫm Ðát điệt tha: 
Úm. Triết lệ Chuẩn đề. Sa bà ha) 

Nam mô Thanh Lương địa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
ooo 

Gia trì Pháp thủy quán sái Thanh lương thận trọng đầy đủ Hương báu ngát 
thơm dùng để cúng dàng.  

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 biến) 
  000 

Lễ vật đã sắp, nghi ngút hương thơm, nay có Thần chú mở khai yết hầu, 
nay xin trì tụng. 

  000 

THẦN CHÚ KHAI MỞ YẾT HẦU: 

Ôm. Bu pu Tê ri - Ca ri Ta ri, Ta tha ga ta da. (3 lần) 

(Úm. Bộ bộ đế rị, Già đa rị, đát đá nga đá gia) 
Ooo  

THẦN CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI: 
 Ôm. Sam ma đi Da tat va Phat. (3 lần) 

(Úm. Tam muội Da tát thùy phạm) 
ooo 

Giờ đây, Chân linh nhờ có Thần chú mở khai Yết hầu, Thần chú Tam muội 
Da giới cho nên không còn tắc nghẹn hãy thụ hưởng các món Pháp thực ngon 
lành. Nay Hiếu tử (Tín chủ) là… kính dâng các món Hương trai thanh tịnh. Nay tuân 
Phật dạy tụng niệm Thần chú biến hóa Lễ vật từ ít thành nhiều, thành hà sa cõi 
Đại thiên đầy ắp ẩm thực cõi Trời, cao lương mỹ vị và thành hà sa biển cả Cam lộ. 

ooo 

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG CAO LƯƠNG MỸ VỊ: 

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra - Sam ba ra Hum. (3 lần) 

(Nam mô Tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế. Úm. Tam bạt la tam bạt la hồng) 
ooo 

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH VÔ LƯỢNG BIỂN NƯỚC CAM LỘ: 
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Nam mô Sô rô Ba da - Ta tha ga ta da - Tat da tha: 
               Ôm. Sô rô Sô rô - Ha ra Sô rô - Ha ra Sô rô. Sva ha.  (3 lần).  

(Nam mô Tô rô bà Da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha: 
Úm. Tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô. Sa bà ha) 

  000 

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH DÒNG NƯỚC: 

Ôm. Vam vam - Vam vam Vam.  (3 lần) 

 (Úm. Tông tông, Tông tông, tông) 
ooo 

THẦN CHÚ BIẾN HÓA LỄ VẬT THÀNH BIỂN SỮA: 

Nam ma Sam man ta But đa Nam. Ôm. Vam. (3 lần) 

 (Nam mô Tam mãn đà một đà nẫm. Úm. Tông) 
ooo 

THẦN CHÚ CÚNG DÀNG RỘNG KHẮP: 

       Ôm. Ga ga nga - Sam ba va - Va di ra. Hột. (3 biến) 

(Úm. Nga nga nẵng Tam bà phạ Phiệt nhật la Hộc) 

Nam mô Phả Cúng dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
000 

Đến đây Chúc thực đã xong, nay có cấp phó Điệp văn, cung kính tuyên đọc. 
Thiết bày lễ cúng Pháp đàn Chúc thực cấp giao Chân linh. Hôm nay, tại nước Việt 
nam... Nay Hiếu chủ Tín chủ là… đốt nén hương tâm, sửa soạn lễ nghi thành tâm 
hiến cúng Chân linh ... 

Thiết nghĩ: Chân linh Sinh trong Trần thế, dễ biết đâu là tội Phúc mà lường; 
chết xuống Âm cung, khó biết đắm chìm thế nào để cứu. Tuân lời Phật dạy: 
Muốn siêu thoát thì phải nhờ Phúc lực. Vì vậy, hôm nay, nhân tiết…, gặp tuần... 
với Tâm thành cầu Thiện hữu, Tăng chúng thiết lập Pháp đàn, sửa soạn trai diên, 
hành khoa Chúc thực, tụng niệm Phật A Di đà, đọc câu Sái tịnh, Thần chú Vãng 
sinh.  

Nay theo đúng Pháp, cấp giao Điệp văn để cho Chân linh… giữ lấy làm tin. Cầu chúc 
Chân linh nhờ vào Pháp diệu thẳng về Tịnh độ, tọa trên đài Sen mặc sức tiêu dao. Nương nhờ 
Điệp văn thoát chốn tối tăm về hồ Sen báu tắm gội thỏa lòng. Hết vòng sinh tử, không còn 
luân hồi. Điệp văn này cấp giao Chân linh, giữ lấy làm bằng. Điệp văn lập tại… ngày… 
tháng… năm…Đương đàn Pháp sự, Sư tăng (Sư ni, Thiện hữu)… phụng hành. 

Đến đây, Văn điệp tuyên đọc đã xong, đối trước Đàn, lửa trần thiêu hóa. 
(Tuyên điệp, tụng Bát nhã Tâm kinh, thiêu hóa Điệp văn hoặc có thể tụng thêm kinh A Di đà rồi tiếp) 

000 

TƯỜNG PHÙNG CHO DÂN THƯỜNG: 
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Xét rõ: Kiếp sống trăm năm, chỉ trong giây phút; Thân giả 4 Đại, đâu thể dài lâu. 
Mỗi ngày trần lao mù mịt, trọn buổi Nghiệp thức mơ màng;  

Chẳng biết Nhất tính minh sáng trong, rong ruổi 6 Căn tham dục muốn.  
Công danh lừng lẫy chỉ là 1 giấc mộng dài;  

Giàu sang nổi tiếng cũng khó thoát Vô thường 2 chữ.  
Ta tranh người dành, rốt cuộc cũng thành không có;  

Khoe tài khoe sắc cũng chỉ là ảo thuật giấc mơ. 
Đến khi gió thổi lửa bùng, nào kể đâu già đâu trẻ.  

Tới lúc nước chảy đá mòn, còn tính gì anh hùng lừng lẫy.  
Tóc xanh ngày nào sao nay bạc trắng; vui vẻchưa hả, buồn rầu lại đến tiếp theo. 

Một bao máu mủ bao năm khổ luyến ân tình; 
 7 thước xương khô buông thả tham lam tiền bạc.  

Hơi thở ra khó được hít lại trở vào, gặp sáng nay không chắc sáng mai còn gặp.  
Chìm nổi trong dòng ái yêu, bao giờ mới dứt;  

Cuống cuồng trong căn nhà cháy, khi nào mới ra.  
Chẳng nguyện ra khỏi lưới Nghiệp chỉ vì chưa có công phu.  

Khi vua Diêm vương đột nhiên đuổi bắt; đâu Tướng công Thôi gia hạn sống thêm. 
Ngoảnh lại chẳng thấy người thân đâu; đến hẹn Nghiệp báo thân tự hiện.  

Ma vương Ngục tốt nhục hình bức bách; Rừng kiếm núi dao chẳng thể tránh xa. 
Hoặc giam dưới núi Ốc tiêu; hoặc trong ngục Thiết vi xiềng xích  

Bỏ vạc dầu sôi ngày chết nghìn lần; dưới máy chém sắc thân thành 2 đoạn. 
Đói ăn viên sắt nóng, khát uống nước đồng sôi. 

Biết bao ngày phải chịu khổ đau, 5 trăm kiếp bóng hình chẳng thấy.  
Chịu hết nghiệp tội lại nhập luân hồi, đánh mất thân người kiếp trước, chuyển 
kiếp lại làm Súc sinh, mặc lông khoác vẩy, sừng đội buộc mồm, hàm thiếc lắp 

yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng đền trả. Sống bị cái khổ dao đâm, chết chịu 
cái đau nấu nướng, oán thù chồng chất, ăn nuốt lẫn nhau.  

Khi nào biết hối, học Đạo không nhân, làm gì để thấy mặt mũi xưa nay,  
chớ để đời này trôi đi vô ích. 

000 

THIẾT DĨ CHO NGƯỜI CAO TRỌNG: 

Trộm nghĩ: Người ở Dương thế cũng như cánh bướm bông hoa. Vận hạn tới 
nơi, nào khác nắng chiều sương sớm. Phật cao trượng 6 cũng còn tịch diệt ở rừng 
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Sa la. Lão Quân thuốc luyện 9 viên, hết đời lại quay về nơi khởi điểm. Thương thay! 
Bành Tổ sống 800 năm; xót xa! Nhan Hồi tuổi hơn 3 chục. Trẻ già dẫu khác, sống 
chết hơn gì. Lại như: Tam Hoàng trường thọ chẳng khỏi luân hồi, Ngũ Đế sống lâu 
chưa là bất tử. Thần Nông thuốc giỏi, chữa sao cho lại số trời; Biển Thước tài ba 
không cứu được mình hết mệnh. Tần Thủy Hoàng dời non lấp biển, thế mà vẫn 
táng đất Sa Khâu; Sở Bá Vương sức lực núi non sao lại phải đến sông Ô tự vẫn. Tề 
Cảnh Công nuôi nghìn ngựa quý cũng bỗng thành công cốc hơn gì. Hán Hàn Tín 10 
đại công lao cũng không thể sống lâu mãi mãi. Mạnh Thường Quân 3000 kiếm 
khách cũng phải chết dần mòn; Khổng Phu Tử 72 trò giỏi, nay ai còn sống. 

Ngao ngán lẽ đời! Cung vua Chu, Tần, Hán, Ngụy; nay chốn hoang vu. Thật 
tiếc thương thay! Thành quách Tấn, Tống, Tề, Lương cũng là nơi quạnh quẽ. Các 
bậc Hoàng đế, Tiền hiền: Ai cũng từng chứa ngọc chất vàng, ai cũng từng lưng đai 
áo tía, ai cũng từng đoạt lợi tranh danh, ai cũng từng khoe văn diễu võ. Hỡi ơi! Đời 
người ví tựa nước trôi xuôi, trí dậy anh hùng ở khắp nơi, hơi thở lúc còn lừng lẫy 
lắm, Vô thường đến mọi thứ buông trôi. Vậy nên có bài kệ rằng: 

Hỡi ôi! Đời người ví tự nước trôi xuôi - Trí dậy anh hùng ở khắp nơi 
Hơi thở lúc còn lừng lẫy lắm  - Vô thường đến mọi thứ buông trôi 

Tất cả núi non sẽ tan vỡ - Tất cả biển sông sẽ cạn khô 
Tất cả cỏ cây sẽ lụi tàn - Tất cả vạn vật sẽ hủy diệt. 

Mọi sự ân ái sẽ ly biệt - Mọi phiền não cũng dần tan hết 
Tình thân gia đình sẽ đoạn tuyệt - Chỉ Pháp thân thường hằng chẳng diệt. 

000 

Than ôi! Đời người trăm tuổi trong giây lát, có khác nào chiếc lá trôi xuôi, 
hay tương tự trời Tây trăng lặn, đập hòn đá tìm lửa mong manh, như bóng ngựa 
thoáng qua cửa sổ, đèn leo lét trước trận cuồng phong, hạt sương sớm đọng 
trên ngọn cỏ lúc Mặt trời cao.  

Thuyền đã tới bờ, cây vừa độ mục, chớp mắt thôi chỉ thấy sáng lòe, sao 
tình nghĩa vẫn còn vướng vít, mà ý hoài rối rắm tơi bời. Lưới trần gian sin sít 
muôn trùng, Chí vẫn quay trong vòng luẩn quẫn. Cảnh ái yêu cả nghìn thắt nút, 
tình thâm sâu trói buộc khắp nơi. Núi mệnh sống gò đống chất chồng, chỗ chỗ 
trưng bày; lòng tham sâu thẳm biển khơi không đáy, dòng sỗng chết vẫn cuồn 
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cuộn chảy. Muốn dừng lại chỉ còn có cách sớm hôm niệm Phật, mới mong về cõi 
Cực lạc yên vui. 

000 

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh [không còn chết nữa] để khỏi tạo 
thân Hữu lậu [giả tạm trọc ô]. Xin hãy lắng nghe kệ niệm Thuần phục Quỷ ma, 
trao lại Chân linh làm bùa hộ mệnh: 

Lửa mồi, ánh chớp có gì đâu - Ân ái sao còn quấn quít nhau 
Một túi da khô đầy báu vật - Tấm thân vàng ệch rượu cơm bầu 
Luân hồi, sống chết ai tránh khỏi - Tờ lệnh Diêm la kíp tới hầu 
Phúc, tội tóc tơ bày rõ hết - Phân minh sổ sách trước như sau 

Cột đồng, giường sắt trông khủng khiếp - Khóc thét, kêu gào tránh được đâu 
Hối lại tu hành e đã muộn - Đầu thai làm các kiếp ngựa trâu 

Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước - Nhờ Phật thì may mới thoát thân 
Người người Chân như ai nấy sẵn - Thoát vòng sinh tử, niệm lên mau. 

000 

Nay các Chân linh đã nghe bài kệ Vô sinh hãy cùng niệm theo Nam mô A Di 
đà Phật và 4 Thánh hiệu để được vãng sinh về cõi Cực lạc. 

000 

Quạ bay, thỏ chạy loáng như thoi - Than ôi đời ta được mấy hồi 
Chỉ ở Tây phương cõi Cực lạc - Gấp quay đầu niệm Phật đi thôi. 

Nam mô A Di đà Phật. (108 lần) 
000 

Dù ai nhà ngọc, kho đầy vàng - Cảnh đến Vô thường chẳng thể mang 
Chỉ có Tây phương cõi Cực lạc - Đức Quán Thế âm độ cho sang. 

         Nam mô Quán Thế âm Bồ tát. (10 lần) 
000 

Sống trên 7 chục mấy ai đâu - Trăm tuổi xem như bóng ngựa qua 
Chỉ có Tây phương cõi Cực lạc - Đức Đại Thế chí độ sang mau. 

         Nam mô Đại Thế chí Bồ tát. (10 lần) 
000 

Dơ tay, cất bước tội ngang mày - Địa ngục núi dao cửa rộng thay 
Chỉ có Tây phương cõi Cực lạc - Đức Địa Tạng vương độ sang ngay. 

Nam mô Địa Tạng vương Bồ tát. (10 lần) 
000 

Hàm đan giấc mộng có hay gì - Cuộc đời hay ho cái nỗi chi 
Chỉ có Tây phương cõi Cực lạc - Đức Phật, Bồ tát tiếp dẫn về. 
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Nam mô Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (10 lần) 
000 

Nguyện Chân linh sớm sinh Tịnh độ - 9 bậc hoa Sen chỗ náu nương 
Vô sinh, Sen nở ngát thơm - Đức Phật, Bồ tát dẫn đường vãng sinh. 

Hồ nước báu hoa Sen đua vẻ - A Di đà, Thế chí, Quán âm 
Tiếp hồn lên cõi Lạc tâm - Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao. 

Các pháp Hữu vi đều như giấc mộng, bọt nước, sương mù, lóe tàn ánh 
chớp. Hãy Quán tưởng như vậy, thấy hành làm Vô thường, đó là pháp Sinh diệt. 
Hết sinh, hết diệt; đó là Tịch diệt, là cõi Cực lạc. 

Nay các Chân linh... Chân tâm sáng tỏ, dục vọng tan không. Nguyện chúc 
Chân linh: thoát khỏi Nhân gian sinh tử, gấp tới biển Không Như lai. Đức Bồ tát 
Quán Thế âm thân tình bầu bạn, đức Bồ tát Đại Thế chí trọng nghĩa trúc mai, hồ 
Sen 8 Đức tắm mát thỏa lòng, 9 bậc hoa Sen toại chí dong chơi, Hồn phách 
nương nơi Tịnh cảnh, Nghiệp duyên bỏ lại trần ai, bông hoa Sen nở Thượng 
phẩm, Phật truyền thụ ký. Nay xin trì tụng Thần chú Vãng sinh: 

ooo 

Nam mô A mi ta ba da - Ta tha ga ta Da. Tat da tha:  
Ma ri tôt ba vê - Am ri ta Sit đam  Ba vê - Am ri ta Vi cra tê  
Am ri ta Vi cra ta - Ga mi nê Ga ga na - Ki rta Ca rê. Sva ha.  

(Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, A di lị đô bà tì,  
A di lị đá tất đam bà tì, A di lị đá tì ca lan đế,  

A di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ. Sa bà ha) 

Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
ooo 

 

HÓA MÃ TIẾN VONG: 

Mục liên Tôn giả Đại từ bi - Phả thỉnh Chân linh phó giám tri 
Thành cảnh mục nhân lai giám cách - Vũ Lâm Thần tướng Trưởng Minh y 

Luyện chỉ thành Khôi, Khôi thành Tượng - Hỏa quang Tam muội biến tuỳ nghi 
Cấp phó Vong linh lai thụ dụng  - Vô biên Ngoại quỷ khước trừ tri. 

                        Nam mô Mục Kiền liên Bồ tát. (3 lần) 
ooo 

Cẩn thỉnh: Địa phủ Trưởng Minh y, Tài nhị Sứ giả cập Địa phủ Điền hoàn 
Túc trái Phán quan dữ đồng Trúc lâm Đầu đà, Nguyễn Tế Xuyên, Tinh từ Miện 
Khanh Đại tướng cập Vũ Lâm Đại thần, Giám độ Phán quan Công đồng Biên ký 
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Minh y, Minh tài đẳng vật, kiện quân phân, cấp phó Chân linh cập phụ tiến Nội 
ngoại. Liệt vị đẳng chư Chân linh thu chấp Kim ngân, Minh y, Minh tài quân các 
nhất phân đẳng vật, kiện đồng y phân minh, vô hữu di thất; nhược Ngoại quỷ vô 
danh bất đắc vọng hành chiếm đoạt.  

Cẩn thỉnh: Tam giới chi Biểu Sứ giả vận tiền. Lực sĩ tuân như Phật sắc chiếu 
niêm Hoàng bạch, trục nhất quân phân. Tam giới Liệt vị Thánh hiền biến thiểu 
thành đa, hóa vô vi hữu. Úm (tý) Hỏa (dần) Linh (sửu) Thánh (thân) giả (mão) Tật 
(thìn) tốc (tỵ) di (ngọ) (Thư hương). Phật hóa - Không Thủy - Minh tài lai thành hình.  

Thanh chỉ biến vi Thanh y - Xích chỉ biến vi Xích y - Bạch chỉ biến vi Bạch y 
Hắc chỉ biến vi Hắc y - Hoàng chỉ biến vi Hoàng y - Đẳng các sắc biến tùy nghi 

     Án. Phạ nhật Hoa Không minh Tài mã biến thành hình. Sa ha. (3 lần) 
000 

Nhất biến vi thập, Thập biến vi bách, Bách biến vi thiên, Thiên biến vi vạn, Vạn 
biến vi ức, Ức biến hằng hà sa số. Biến thiểu thành đa, biến vô vi hữu, Pháp truyền 
mời, cẩn đương trì tụng. Tín chủ xin kính dâng Kim ngân, Tài mã lên Vong linh... 
mất ngày... mộ phần an táng tại... nhận lấy để thụ dụng. Nguyện xin Tam bảo, Hộ 
pháp Thiện thần và chư Thần chứng giám. (Kết ấn Hóa mã và tụng chú Hóa mã) 

      Nam mô Sam man ta But đa nam. Va da rô Ki ran. Sva ha. (3 lần) 

      Nam mô U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 
000 

 

TIỄN ĐÀN, TẠ ĐÀN: 

Thần Phục vọng: Thánh giá tương lâm, Lễ vật cụ biện, cúng lễ bất như Nghi 
thức, phụng tiến Biểu từ, Long đình Ngọc bộ, đồ di thất tự, hoặc để câu cải thất 
hàng, cảm phiền Ngũ vị Linh quan cung khất trợ di Mật cẩn phương hàm khai 
thông Thiên ất. Thị chi tướng dã, chư vị Bồ tát tật tốc chiếu lâm, tiếp phó Đàn 
tràng, chứng minh Công đức.  

Tư thời Đàn nghi cáo tất, Pháp sự chu viên, trượng đà thừa cận, phản ư 
Tịch quang. Thánh cảnh Long xa, Phượng liễn tương huyền giá Thiên cung. 
Phụng tống Thánh thần, chư Linh hồi quy. Tại Đông phương quy Đông phương, 
tại Tây phương quy Tây phương, tại Nam phương quy Nam phương, tại Bắc 
phương quy Bắc phương, tại Trung ương quy Trung ương, tại Thiên thượng thăng 
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Thiên thượng, tại Hạ Địa hoàn Địa linh. Thỉnh khứ lưu Ân, Thần khứ lưu Phúc, Cát 
xương thiên thu vạn vạn tuế. Đại chúng chí thành, khấu đầu tiễn biệt.  

         Nam mô Đằng Vân lộ Bồ tát Ma ha tát. (3 biến)  
ooo 

Thượng lai Sám tạ hiến cúng Phật thánh, Tôn thần Công đức vô cùng, 
Lương nhân khể thủ, Hòa nam Tam tôn Thánh chúng. Trai chủ (... tộc…) Chúng 
đẳng, kiền thành Tạ lễ tam bái. 

ooo 

 
 
 


